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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

55 Xã Vị Thanh 1

55.1 Quốc lộ 61C Giáp ranh xã Vị Thủy Kênh 8.000 2.640

Cầu Ba Liên
Hết ranh đất Trụ sở 

UBND xã Vị Đông (cũ)
3.118

Giáp ranh đất Trụ sở UBND 

xã Vị Đông (cũ)

Hết ranh đất Nhà Văn hóa 

xã Vị Đông (cũ)
4.449

Giáp ranh Nhà Văn hóa xã 

Vị Đông (cũ)
Kênh 15.000 2.673

Kênh 15.000 Kênh 13.000 4.449

Kênh 13.000 Kênh 8.000 4.000

Đường tỉnh 931B Quốc lộ 61C 1.646

Quốc lộ 61C
Kênh Chín thước (Giáp 

ranh xã Vĩnh Tường)
990

Đê bao Ô Môn - Xà No Kênh Cây Dông 2.160

Kênh Cây Dông
Giáp ranh xã Trường 

Long Tây
2.160

55.5 Đê bao Ô Môn - Xà No Giáp ranh phường Vị Tân Kênh 8.000 1.103

55.6 Chợ xã Vị Đông (cũ) 2.745

4.449

3.294

55.8
Đường công vụ kênh 3 

Hiếu
Đường tỉnh 931B Giáp ranh xã Vị Thủy 1.600

2.460

2.460

2.460

2.460

55.11 Đường Kênh Ông Hai Đê bao Ô Môn - Xà No
Kênh Ranh (ranh xã Hòa 

Hưng - tỉnh An Giang)
1.000

55.12 Đường Kênh 12.000 Đê bao Ô Môn - Xà No Kênh Ba Thước 1.000

55.13 Đường Kênh 14.000 Kênh Thống Nhất
Kênh Chín Thước (Giáp 

ranh xã Vĩnh Tường)
1.100

55.14 Đường Kênh Hội Đồng Đường tỉnh 931B Giáp ranh xã Vị Thủy 1.500

55.15 Đường Kênh 8.000 Đường tỉnh 931B
Kênh Chín Thước (Giáp 

ranh xã Vĩnh Tường)
1.300

55.16 Đường 9.500 Đê bao Ô Môn - Xà No Đường tỉnh 926 1.000

55.9
Cụm dân cư vượt lũ xã Vị 

Thanh (cũ)

Khu vực trong chợ

55.7 Chợ xã Vị Thanh (cũ)
Mặt tiền Đường tỉnh 931B

Khu vực trong chợ

55.2 Đường tỉnh 931B

55.4 Đường tỉnh 926

55.3 Đường tỉnh 927B

Các lô nền mặt tiền Đường tỉnh 927B 

Các lô nền còn lại

Các lô nền mặt tiền đường công vụ kênh 3 Hiếu

Các lô nền còn lại
55.10

Cụm dân cư vượt lũ xã Vị 

Đông (cũ)


